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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH II
(English Grammar III)

1. Mã môn học: 52.E.007.2
2. Số tín chỉ: 2 tín chỉ, bao gồm: lý thuyết: 1 TC, thực hành: 1 TC 
3. Thông tin về giảng viên:

1. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
2. Ths. Hoàng Văn Hanh

     ĐT : 0124 426 7290 ; Email : hoangvanhanh@yahoo.com
3. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ  2; kỳ 4; thuộc khối  kiến thức cơ sở ngành. 
5. Phân bổ thời gian: 45 tiết
- Lý thuyết: 15 tiết
- Thực hành: 30 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Muốn học được môn học này, sinh viên cần phải học môn học Ngữ pháp tiếng Anh I. 
7. Mục tiêu của môn học: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp lý thuyết và hiểu rõ các hiện tượng ngữ pháp mà họ vẫn thường sử dụng. Mục tiêu chủ yếu của môn học là:
- Cung cấp một cách khái quát các hiện tượng ngữ pháp và các lý giải lý thuyết về các hiện tượng ngữ pháp đó cho sinh viên 

- Hỗ trợ sinh viên một cách tốt nhất trong việc hoàn thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình

- Khích lệ niềm yêu thích, khả năng sáng tạo và nghiên cứu trong tiếng Anh của sinh viên thông qua các bài tập tự nghiên cứu đa dạng trong suốt quá trình học.

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Trong phạm vi cho phép về thời gian, môn học sẽ tập trung vào các vấn đề cơ bản bao gồm từ - cụm từ và bổ tố của từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ…), chức năng cú pháp và chức năng ngữ nghĩa của từ , mệnh đề và các thành phần của mệnh đề, các chức năng ngữ nghĩa của mệnh đề, câu đơn, câu phức, câu ghép. 
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

· Tham gia vào bài học một các tích cực;

· Tham gia thảo luận khi giáo viên yêu cầu

· Hoàn thành các bài tập lớn đúng hạn;

· Tham gia thuyết trình về các vấn đề được nêu trong bài tập lớn

· Hoàn thành ít nhất 2 trong 3 bài quiz, 1 bài tập nhóm, 1 bài thi giữa kỳ và 1 bài thi cuối kỳ

10. Tài liệu học tập: 

- Giáo trình bắt buộc: 

Quirk R. and Greenbaum S. 1987. A University Grammar of English, London: Longman
Tran Huu Manh. 2008. Fundamentals of English Traditional Syntax, Hanoi: Hanoi National University

- Tài liệu tham khảo

Biber.D et all, 1999, Longman Grammar of Spoken and Written English, London: Longman Group Ltd.

Freeborn, D. 1995. A Coursebook in English Grammar: Standard English and the Dialects, Macmillan.

Huddleston, R. 1984, Introduction to the Grammar of English, Cambridge University Press.

Huddleston, R and Pullum, G.K et al. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge University Press.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., and Svartk, J. 1972. A grammar of Contemporary English, London: Longman

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Sinh viên sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:   

· Bài tập nhóm, quiz và thi giữa kỳ: 30%
· Chuyên cần: 10%
· Thi cuối kỳ: 60%

· Một bài tập lớn với các chủ đề do giáo viên đưa ra để sinh viên đăng ký nhóm, tự đọc tài liệu và nghiên cứu về một trong các chủ đề mình yêu thích sẽ được đưa ra vào tuần thứ 6  và hạn nộp là tuần 13 của kỳ học. Sinh viên có thể đăng ký làm thuyết trình về chủ đề mình đã làm để nhận được điểm cộng vào bài tập lớn

· Quizes sẽ được tiến hành bất kỳ để kiểm tra sự tham gia vào giờ học và khả năng tiếp thu bài của sinh viên
· Thi giữa kì sẽ được tiến hành vào tuần 7 hoặc 8 của học kỳ
· Thi cuối kỳ sẽ được tổ chức vào tuần 15 của học kỳ. Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% số buổi học mới được tham gia thi cuối kỳ.
12. Thang điểm: thang điểm 10 (mười), điểm đạt là từ 4 trở lên.
13. Nội dung chi tiết môn học: 
· Chương  I: An introduction to Grammar

· Chương II: The English Noun Phrase 

A. Nouns, pronons and the basic noun phrase

B.  The complex noun phrase

· Chương III: The English Verb Phrase 

A. Verbs and the verb phrase

B.  Verb groups and their complementation

· Chương IV: Adjectives, adverbs and their corresponding phrases 
· Chương V: Prepositions and prepositional Phrases

· Chương VI: Sentences: Their general features and elements

A. Clause elements & their semantic features

B. The simple sentence

C.  Adverbials: Adjuncts, disjuncts and conjuncts.

· Chương VII: Compound sentences: coordination and apposition
· Chương VIII: The complex sentence: Properties of subordination

14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 
	Thời gian
	Nội dung môn học
	Số tiết
	Nội dung học tập 

Của sinh viên
	Số tiết

	Tuần 1
	Chương 1: An introduction to grammar
	3
	· Đọc tài liệu tham khảo Tran Huu Manh (2008), Fundamentals of English traditional syntax, Chapter I (P7-14)
· Bài tập: 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15 (Quirk and Greenbaum, workbook)
	6

	Tuần 2
	Chương 2 (Phần A)

Nouns, pronouns and the basic noun phrase
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter II (pp15-25) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 4, pp 175-203

· Bài tập 46-48, 50-53 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 3
	Chương 2 (Phần B)
The complex noun phrase
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter II (pp26-34) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 13, pp 375-405

· Bài tập 245, 247, 250-251, 254-255, 257-259, 262 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 4
	Chương 3 (Phần A)

Verbs and the Verb phrase

	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 3 (pp 36-56) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 4, pp 59-113
· Bài tập 17, 24, 26, 29, 31-34, 36, 39-43 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 5
	Chương 3 (Phần B) 
Verb groups and their complementation
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 3 (pp56-66) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 12, pp 347-374
· Bài tập 211, 214, 215, 219-222, 225-226, 230-231, 236, 243 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 6
	Chương 4
Adjectives, adverbs and their corresponding phrases
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 4 (pp67-80) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 5, pp 114-142
· Bài tập 67, 68, 70, 72, 74, 77-78 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 7
	Chương 5
Prepositions and prepositional phrases

	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 5 (pp 81-88) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 6, pp 143-165
· Bài tập 79-80, 82, 85-86, 89-90, 94-96 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 8
	Mid-term

Group Assignment 
	3
	
	

	Tuần 9
	 Chương 6 (Phần A)

Clause elements & their semantic features


	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 6 (pp 96) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 7, pp 171-175
· Bài tập: teacher’s hand-out
	8

	Tuần 10
	Chương 6 (Phần B)

Simple sentence: A general look - Negation
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 6 (pp 89-111)

Bài tập: 98, 100-102, 105-108, 110-111, 116-117, 120 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 11
	Chương 6 (Phần B)

The simple sence: Basic processes – CONCORD, LINEARITY AND INVERSION

	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 6 (pp 89-111) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 7 (pp 176-182)

Bài tập: 98, 100-102, 105-108, 110-111, 116-117, 120 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 12
	Chương 6 (Phần C)

Adverbials: Adjuncts, disjuncts and conjuncts

	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 6 (pp 112-120) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 8, pp 207-250

· Bài tập: 121-122, 124, 126, 128, 137, 139, 143, 144 (Quirk’s workbook)
	8

	Tuần 13
	Chương 7

Compound sentences: 

Coordination and apposition
- Presentation for assignment 
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 7 (pp121-130) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 9, pp 251-283
· Bài tập 148, 150, 152-153, 155-156, 158
	8

	Tuần 14
	Chương 8:

The complex sentence: properties of subordination
- Presentation for assignment
	3
	· Đọc tài liệu Tran Huu Manh, Chapter 8 (pp131-147) và Quirk G. et all, 1987, Chapter 11, pp 309-345
· Bài tập 172, 177, 179-180, 152, 185, 187-188, 190-191, 203, 208, 209
	8

	Tuần 15
	- Assignment’s due
- Presentation for assignment 

- Revision for final exam
	3
	
	8


  Hà Nội, ngày 20tháng 1năm 2013
Lãnh đạo Học viện        Trưởng PĐT               Trưởng Khoa          TM Nhóm Biên sọan                       
Đặng Đình Quý 
         Nguyễn Thị Thìn 
   Hoàng Văn Hanh    Đỗ Thị Thu Phượng         

